
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211092-6 Bạc đạn 629DDW 2106 PORTABLE BAND SAW 074-1 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 2106 PORTABLE BAND SAW 074-3 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 2107F Portable Band Saw 100 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 2107F Portable Band Saw 100-2 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 3612 Router 009 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 3612 Router 009-2 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 3612C Electronic Router 009 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 3612C Electronic Router 009-2 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 406 VACUUM CLEANER 023 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 406 VACUUM CLEANER 023-2 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 407 Vacuum Cleaner 023 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 407 Vacuum Cleaner 023-2 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 4100KB Máy cắt hút bụi 026 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 4100NH2 Cutter 025 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 4100NH3 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

024 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9036 Finishing Sander 010-1 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9036 Finishing Sander 010-3 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9036 Finishing Sander 012-1 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9036 Finishing Sander 012-3 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9404 Belt Sander 035-2 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9902 Belt Sander 035 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9902 Belt Sander 035-2 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9920 Belt Sander 035 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW 9920 Belt Sander 035-2 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BBO140 Cordless Random Orbit Sander 020 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BBO180 Cordless Random Orbit Sander 020 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO001CG Battery Powered Random Orbit Sander 019 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4510 Finishing Sander 007-1 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4510 Finishing Sander 007-3 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4510H Finishing Sander 020 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4540 Finishing Sander 006-1 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4540 Finishing Sander 006-3 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4553 Finishing Sander 008 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4555 Finishing Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4556 Finishing Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4557 Finishing Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4558 Finishing Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4565 Finishing Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO4566 Finishing Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO5030 Random Orbit Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO5031 Random Orbit Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO5040 Random Orbit Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BO5041 Random Orbit Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW BUC250 Cordless Chain Saw 026 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW CE003G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

034 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW CE003G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

073 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW CE004G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

032 1



211092-6 Bạc đạn 629DDW CE004G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

071 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW DBO140 Cordless Random Orbit Sander 020 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW DBO180 Cordless Random Orbit Sander 020 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW DLS714 Máy Cưa Trượt chạy Pin 028 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW DTM41 Cordless Multi Tool 017 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW DTM51 Cordless Multi Tool 017 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW DUC252 Cordless Chain Saw 026 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW DUC307 Cordless Chain Saw 020 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW DUC357 Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4031 Angle Grinder 010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4032 Angle Grinder 010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4034 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

011 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

011 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

011 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA4100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA5030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA5050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

011 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA5050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

011 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA5051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

011 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW GA5100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW M9200 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW M9202 Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW M9204 Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW M9800 Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW MT920 Finishing Sander 021-1 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW MT922 Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW MT924 Random Orbit Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW MT925 Finishing Sander 021 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW MT980 Multi Tool 013 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW PJ7000 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động Cơ Điện

010 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP1800 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP1800F Router 022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP1801 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP1801F Router 022 1



211092-6 Bạc đạn 629DDW RP1802 Router 022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP1803 Router 022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP1803F Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP2300FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP2301FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP2302FC Router 022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW RP2303FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

022 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW TM3000C Multi Tool 017 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW TM3010C Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

017 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW UB1100 Blower 006 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW UB1101 Blower 006 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW UC250D Cordless Chain Saw 026 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW VC1310L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

051 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW VC2211M Vacuum Cleaner 051 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW VC2510L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

051 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW VC3210L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

051 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW VC3211H Vacuum Cleaner 051 1

211092-6 Bạc đạn 629DDW VC3211M Máy Hút Bụi 051 1
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